ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 





             
Số: 2909/QĐ-UBND                                                  Đồng Xoài, ngày 14 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình:

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 757, đoạn từ xã Bù Nho

đến xã Long Hà, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1254/TTr-SKHĐT ngày 06/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT 757, đoạn từ xã Bù Nho đến xã Long Hà, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 757, đoạn từ xã Bù Nho đến xã Long Hà, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
2. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Phước.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Nâng cấp tuyến đường hiện có để đảm bảo khả năng khai thác lâu dài của tuyến.

- Từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chung của huyện Phước Long.

- Cải thiện môi trường trong mùa mưa tránh ngập lụt, úng nước, làm cơ sở xác định chỉ giới xây dựng một cách ổn định.

- Nối liền thông thương giữa huyện Phước Long với các huyện Lộc Ninh, Bình Long; tạo sự khang trang cho khu vực, đảm bảo môi sinh, môi trường.

- Góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tấn Phước.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

Tổng chiều dài toàn bộ dự án: 6.741m, chia làm 03 đoạn đầu tư với quy mô khác nhau theo quy hoạch được duyệt và quy hoạch đang điều chỉnh.

a) Đoạn 1: Từ Km 0+000 đến Km 0+500 (Từ ĐT 741 đi qua khu Trung tâm Thương mại Bù Nho) được thiết kế theo tiêu chuẩn 4054-2005, đường cấp III, cấp kỹ thuật 60 với các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

+ Chiều dài tuyến:



500 m.

+ Vận tốc thiết kế:



60 km/h.

+ Bề rộng nền đường thi công:

22,5m.

+ Bề rộng mặt đường thi công:

14m.

(Phần đường láng nhựa hiện hữu rộng từ 4,5 -  6m)

+ Bề rộng lề đường:



2 x 4,25m.

+ Cống bê tông cốt thép vĩnh cửu:
H30

* Kết cấu đường: 

- Đối với mặt đường hiện hữu:

+ Bù vênh đá 0 x 5 dày 12cm; Thảm bêtông nhựa hạt thô dày 4cm lu lèn độ chặt K ( 0.98, trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 1 kg/m2; 

+ Thảm bêtông nhựa hạt mịn dày 3cm, độ chặt K ( 0.98, trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 0.5 kg/m2.

- Đối với phần mở rộng: 

+ Nền đường đào đắp bằng cấp phối sỏi đỏ dày 30cm lu lèn K ( 0.98; 

+ Trải lớp đá dăm 0 x 5 dày 25cm, lu lèn đạt K ( 0.98, E ( 1250 daN/cm2; 

+ Thảm bêtông nhựa hạt thô dày 4cm, K ( 0.98 trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 1kg/m2; 

+ Thảm bêtông nhựa hạt mịn dày 3cm, K ( 0.98, trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 0.5kg/m2.
- Kết cấu vỉa hè:

+ Lát gạch Grannito màu 400 x 400 dày 5cm, nền vỉa hè được đắp bằng đất cấp 3, lu lèn đạt độ chặt K ( 0.95.

- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc: Cống tròn ly tâm D80 đúc sẵn M300, cách khoảng 25 - 30m bố trí hố ga thu nước.

+ Thoát nước ngang: Nối dài các cống hiện hữu hoặc thay thế bằng cống BTCT chịu lực.

b) Đoạn 2: Từ Km 0+500 đến Km 5+932,5 (Từ tiếp giáp khu Trung tâm Bù Nho đến giáp trung tâm xã Long Hà) được thiết kế theo tiêu chuẩn 4054-2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40 với các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

+ Chiều dài tuyến:



5.432,5 m.

+ Vận tốc thiết kế:



40 km/h.

+ Bề rộng nền đường thi công:

20m.

+ Bề rộng mặt đường thi công:

7m.

(Phần đường láng nhựa hiện hữu rộng từ 3,5 - 5m mở rộng thành 7m)

 + Phần mở rộng sỏi đỏ:


2 x 6,5m.

 + Cống bê tông cốt thép vĩnh cửu.:
H30

* Kết cấu  đường: 

- Phần mặt đường hiện hữu: Láng nhựa 2 lớp dày 2.5cm tiêu chuẩn 3 kg/m2 trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 0.5 kg/m2.

- Phần mặt đường mở rộng:

+ Cấp phối sỏi đỏ dày 30cm, lu lèn đạt K ( 0.98, E ( 900 daN/cm2.

+ Làm mặt đường đá dăm dày 20cm, K ( 0.98, E ( 1250 daN/cm2.

+ Láng nhựa 3 lớp dày 3.5cm tiêu chuẩn 4.5 kg/m2.

- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc: Bằng hệ thống mương hở hình tam giác, một số vị trí có độ dốc > 4% được gia cố mương xây đá hộc.

+ Thoát nước ngang: Nối dài các cống hiện hữu hoặc thay thế bằng cống BTCT chịu lực.

c) Đoạn 3: Từ Km 5+932,5 đến Km 6+741 (trung tâm xã Long Hà) được thiết kế theo tiêu chuẩn 4054-2005, đường cấp IV cấp kỹ thuật 40 với các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

 + Chiều dài tuyến:



805,5 m.

 + Vận tốc thiết kế:



40km/h.

 + Bề rộng nền đường thi công:

11,6m.

 + Bề rộng mặt đường thi công:

10,5m.

(Phần đường láng nhựa hiện hữu 6m mở rộng thành 10,5m)

+ Cống bê tông cốt thép vĩnh cửu.
H30.

* Kết cấu đường: 

- Phần mặt đường hiện hữu: Láng nhựa 2 lớp dày 2.5cm tiêu chuẩn 3 kg/m2 trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 0.5 kg/m2.

- Phần mặt đường mở rộng: 

+ Cấp phối sỏi đỏ dày 30cm, lu lèn đạt K ( 0.98, E ( 900 daN/cm2.

+ Làm mặt đường đá dăm dày 20cm, K ( 0.98, E ( 1250 daN/cm2.

+ Láng nhựa 3 lớp dày 3.5cm tiêu chuẩn 4.5 kg/m2.

- Hệ thống thoát nước.

+ Thoát nước dọc: Bằng hệ thống mương bêtông đá 1 x 2 M200 có tấm đan.

+ Thoát nước ngang: Nối dài các cống hiện hữu hoặc thay thế bằng cống BTCT chịu lực.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Bù Nho và xã Long Hà, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

8. Diện tích sử dụng đất: 152.907 m2 (kể cả phần đường hiện hữu).

9. Phương án giải phóng mặt bằng: 

- Theo phương án giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư và Thông báo số 71/STC-GCS ngày 10/01/2008 của Sở Tài chính.

10. Tổng mức đầu tư:


34.274.586.349 đồng.

(Ba mươi bốn tỷ, hai trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm tám mươi sáu ngàn, ba trăm bốn mươi chín đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:



21.282.686.685 đồng.

+ Chi phí GPMB:



  6.904.150.040 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án:


     321.846.180 đồng.

+ Chi phí tư vấn xây dựng:


  1.219.733.685 đồng.

+ Chi phí khác:



  1.430.298.273 đồng.

+ Chi phí dự phòng:



  3.115.871.486 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 - 2011.

14. Kế hoạch đấu thầu: Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.
Điều 2. Sở Giao thông vận tải là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của dự án đầu tư đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước Bình Phước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
                                                                                              CHỦ TỊCH








    Trương Tấn Thiệu
